
(TM) Người chơi cá chép

Các quy tắc và cách ứng xử trong cuộc sống giữa quốc gia/khu 

vực bạn sống và Nhật Bản là khác nhau.

Mời các bạn tham khảo bộ tài liệu này để các bạn cảm thấy an 

toàn và yên tâm hơn khi sống cùng người Nhật tại Nhật Bản 

(Thành phố Kazo).



T R A N G  W E D  T H Ô N G  T I N  Đ A  
N G Ô N  N G Ữ

S I N H  H O Ạ T  T O À N  D I Ệ N

Trang web cổng thông tin hỗ trợ cuộc sống người nước ngoài
【Cục xuất nhập cảnh】

Bạn có thể tìm thấy thông tin cần thiết cho cuộc sống ở
Nhật bằng nhiều ngôn ngữ.

( Hệ thống sẽ dịch tự động theo cài đặt ngôn ngữ của 
thiết bị bạn đang sử dụng khi xem trang chủ.)

S á c h  h ư ớ n g  d ẫ n  s i n h  h o ạ t  ・ l à m v i ệ c
【 Cục xuất nhập cảnh 】

Video định hướng cuộc sống 【Cục xuất nhập cảnh】
Đây là video giới thiệu các quy tắc sinh hoạt ở 
Nhật Bản.

TSUNAHIRO（kếtnốimởrộngcuộcsốngbằngtiếngNhật）Trang học 
tiếng Nhật dành cho “cư dân nước ngoài” 

【 Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ 】
Bạn có thể học những từ tiếng Nhật thường được
sử dụng trong đời sống người Nhật.

Trang wed chứa thông tin về đời sống và việc làm an 
tâm ở Nhật Bản.



Hướng dẫn sinh hoạt đời sống cho người nước ngoài
【 Tỉnh saitama】

Đây là sách hướng dẫn do tỉnh Saitama biên soạn 
nhằm cung cấp thông tin sinh hoạt hữu ích cho
người nước ngoài.

Cổng thông tin JP-MIRAI 【Hiệp hội tổng hợp JP-MIRAI】

Đây là trang thông tin hữu ích dành cho người 
nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nhật
Bản.

Y tế khẩn cấp

Q u ầ y k h á m c h ữ a b ệ n h n g à y n g h ĩ v à b a n  đ ê m
【 T r a n g  c h ủ T h à n h  p h ố K a z o 】

Bạn có thể kiểm tra bệnh viện nào đang trực khi
đến bệnh viện vào ngày lễ hoặc buổi tối.

※Khi đến bệnh viện, hãy nhớ gọi điện trước và làm theo
hướng dẫn của nhân viên bệnh viện.

※Bạn có thể xem bằng nhiều ngôn ngữ bằng cách sử
dụng hệ thống dịch tự động.

Việc làm ・ Lao động

Giới thiệu các tổ chức tư vấn cho người lao động nước ngoài 
【 Bộ Y tế, lao động và phúc lợi 】

Bạn có thể kiểm tra vị trí và thông tin liên hệ của 
các quầy tư vấn và góc tư vấn dành cho người lao
động nước ngoài.



THÀNH PHỐ KAZO

※ Cẩn thận với tiếng ồn ※
Nên tránh tạo ra tiếng nói và tiếng ồn lớn, đặc biệt là trong các căn hộ, chung cư. 

✖ nói to
✖ Xem hoặc nghe nhạc với âm lượng lớn.
✖ Chạy quanh nhà.
✖ Tổ chức tiệc ca hát nhảy múa.
✖ Sử dụng các nhạc cụ như guitar,v.v..
✖ Giặt giũ, hút bụi dọn dẹp, tắm rửa vào sáng sớm hoặc tối muộn.

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI【Trang chủ Thành phố Kazo】
※Bạn có thể xem nhiều ngôn ngữ bằng cách sử dụng hệ thống dịch tự động.

C h u ẩ n  b ị  c h o  m ư a  l ớ n  v à  b ã o
Có ba con sông lớn ở thành phố Kazo
vì vậy khi bão đổ bộ vào mưa sẽ nhiều
nên hãy chuẩn bị cho việc sơ tán.

N ế u x ả y r a đ ộ n g đ ấ t
Nhật Bản là quốc gia hứng chịu nhiều
trận động đất nhất thế giới.
Hãy nên tìm hiểu về động đất.

X á c  n h ậ n  đ ị a  đ i ể m  s ơ  t á n
Kiểm tra 「 Bản đồ phòng chống thiên 
tại thành phố Kazo」 để biết nơi sơ tán.

※Giải đáp bằng 6 ngôn ngữ （Tiếng Anh・
Tiếng Trung・Tiếng Hàn quốc・Tiếng Bồ đào nha・
Tiếng Việt・Tiếng Tây ban nha）



ゴミを分類する女性のイラスト by Loose Drawing
https://loosedrawing.com/illust/1148/

THÀNH PHỐ KAZO 
CÁCH PHÂN LOẠI VÀ XỬ 

LÝ RÁC THẢI
Bạn có thể kiểm tra bằng nhiều

ngôn ngữ thông qua công cụ phân

phối thông tin (CatalogPocket).

Khu vực
Kazo

Khuvực
Kitakawabe

Khuvực
Otone

Khu vực
Kisai

Bạn có thể kiểm tra tên địa điểm của từng vùng ở mặt sau.



Khu vực Kazo

Địa danh Ký hiệu tiếng anh

中央（ちゅうおう） Chuo

本町（ほんちょう） Honcho

元町（もとまち） Motomachi

南町（みなみちょう） Minamicho

富士見町（ふじみちょう） Fujimicho

東栄（とうえい） Toei

久下（くげ） Kuge

不動岡（ふどおか） Fudoka

下谷（しもや） Shimoya

岡古井（おかふるい） Okafurui

大門町（だいもんちょう） Daimoncho

諏訪（すわ） Suwa

向川岸町（むこうがしちょう） Mukogashicho

睦町（むつみちょう） Mutsumicho

浜町（はまちょう） Hamacho

上三俣（かみみつまた） Kamimitsumata

下三俣（しもみつまた） Shimomitsumata

三俣（みつまた） Mitsumata

北小浜（きたこばま） Kitakobama

多門寺（たもんじ） Tamonji

北篠崎（きたしのざき） Kitashinozaki

土手（どて） Dote

愛宕（あたご） Atago

礼羽（らいは） Raiha

馬内（もうち） Mouchi

川口（かわぐち） Kawaguchi

南大桑（みなみおおくわ） Minamiokuwa

南篠崎（みなみしのざき） Minamishinozaki

花崎（はなさき） Hanasaki

花崎北（はなさききた） Hanasakikita

鳩山町（はとやまちょう） Hatoyamacho

大桑（おおくわ） Okuwa

水深（みずぶか） Mizubuka

北辻（きたつじ） Kitatsuji

今鉾（いまぼこ） Imaboko

割目（わりめ） Warime

油井ケ島（ゆいがしま） Yuigashima

常泉（つねずみ） Tsunezumi

南小浜（みなみおばま） Minamiobama

下高柳（しもたかやなぎ） Shimotakayanagi

船越（ふなこし） Funakoshi

大室（おおむろ） Omuro

下樋遣川（しもひやりかわ） Shimohiyarikawa

上樋遣川（かみひやりかわ） Kamihiyarikawa

中樋遣川（なかひやりかわ） Nakahiyarikawa

戸川（とがわ） Togawa

町屋新田（まちやしんでん） Machiyashinden

古川（ふるかわ） Furukawa

志多見（しだみ） Shidami

平永（ひらなが） Hiranaga

阿良川（あらかわ） Arakawa

串作（くしつくり） Kushitsukuri

外野（そとの） Sotono

大越（おおごえ） Ogoe

Khu vực Kisai

騎西（きさい） Kisai

外川（そとかわ） Sotokawa

下崎（しもさき） Shimosaki

上崎（かみさき） Kamisaki

内田ケ谷（うちたがや） Uchitagaya

外田ケ谷（そとたがや） Sototagaya

道地（どうち） Dochi

下種足（しもたなだれ） Shimotanadare

中種足（なかたなだれ） Nakatanadare

上種足（かみたなだれ） Kamitanadare

中ノ目（なかのめ） Nakanome

Khu vực Kitakawabe

飯積（いいずみ） Iizumi

麦倉（むぎくら） Mugikura

柳生（やぎゅう） Yagyu

小野袋（おのふくろ） Onofukuro

柏戸（かしわど） Kashiwado

向古河（むかいこが） Mukaikoga

伊賀袋（いがふくろ） Igafukuro

駒場（こまば） Komaba

栄（さかえ） Sakae

本郷（ほんごう） Hongo

陽光台（ようこうだい） Yokodai

Khu vực Otone

旗井（はたい） Hatai

中渡（なかわた） Nakawata

新川通
（しんかわどおり）

Shinkawadori

外記新田
（げきしんでん）

Gekishinden

弥兵衛（やへえ） Yahee

佐波（ざわ） Zawa

砂原（すなはら） Sunahara

細間（ほそま） Hosoma

道目（どうめ） Dome

琴寄（ことより） Kotoyori

北下新井
（きたしもあらい）

Kitashimoarai

北平野（きたひらの） Kitahirano

間口（まくち） Makuchi

新井新田
（あらいしんでん）

Araishinden

北大桑
（きたおおくわ）

Kitaokuwa

阿佐間（あざま） Azama

生出（おいで） Oide

杓子木（しゃくしぎ） Shakushigi

松永新田
（まつながしんでん）

Matsunagashinden

新利根（しんとね） Shintone

豊野台（とよのだい） Toyonodai

戸室（とむろ） Tomuro

西ノ谷（にしのや） Nishinoya

鴻茎（こうぐき） Koguki

芋茎（いもぐき） Imoguki

牛重（うしがさね） Ushigasane

根古屋（ねごや） Negoya

上高柳
（かみたかやなぎ）

Kamitakayanagi

日出安（ひでやす） Hideyasu

正能（しょうのう） Shono

戸崎（とさき） Tosaki



Khoảng 80% cư dân 
thành phố Kazo là thành 
viên của hiệp hội tự quản
khu phố.

Ngoài ra còn có các 
hoạt động sự kiện như 
lễ hội, hoạt động giải 
trí,v,v.. Các hoạt động
hướng dẫn quan hệ
công chúng v,v.. 

Hoạt động phòng ngừa tội
phạm và phòng chống
thiên tai.
・ Hoạt động giám sát

trẻ em
・ Tập huấn phòng

chống thiên tai khu vực, 
v.v.

Các hoạt động làm 
đẹp môi trường
・ Nhặt rác,
・Cắt cỏ, v.v.

THAM GIA VÀO HIỆP HỘI TỰ 
QUẢN KHU PHỐ！

Liên đoàn các tổ chức hợp tác tự quản Thành phố Kazo・ Thành phố Kazo

Mục đích của hiệp hội khu phố là để các công
dân sống trong khu vực giúp đỡ lẫn nhau và
hợp tác với nhau nhằm tạo ra một cộng đồng
đáng sống.

Hiệp hội khu phố đang thực hiện các hoạt động như
thế nào. 
Vậy có ai đang băn khoăn có nên tham gia không? không 
biết hiệp hội cộng đồng địa phương họ đang làm gì? Thì
Hội khu phố tự quản đang cùng nhau làm nhiều việc có
ích cho cộng đồng.

• Những sự kiện như lễ hội mùa hè và ngày hội thể 
thao nơi bạn có thể giao lưu với người dân địa 
phương.

• Thật tốt vì bạn có thể tham gia cùng con mình.
• Nhiều cơ hội trò chuyện với người dân địa phương 

trong lúc làm cỏ và nhặt rác.
• Bạn có thể kết bạn với hàng xóm trong khu vực và

có thể trao đổi về nhiều thứ khác nhau.
• Những gương mặt quen thuộc trong khu phố của 

bạn cũng có thể giúp ngăn ngừa tội phạm.
• Bạn có thể cảm thấy an toàn khi biết rằng mọi 

người sẽ trông chừng sự an toàn của con bạn.
• Có thể nói chuyện với nhiều người và tìm hiểu 

nhiều điều về khu vực này.
• Dễ dàng truy cập thông tin về trẻ em.

Bạn nghĩ điều gì là tốt khi tham gia hiệp hội
tự quản khu phố?

NẾU BẠN MUỐN THAM GIA, VUI LÒNG SỬ DỤNG MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ 
THÀNH VIÊN Ở MẶT SAU

Hãy sơ tán!

Trong đợt sơ tán do bão số 19 vào tháng 10/2019, 
hiệp hội khu phố đã thể hiện sức mạnh to lớn.



TÊN HIRAGANA

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ TP KAZO
ĐIỆN THOẠI
（SỐ DI ĐỘNG 
NẾU CÓ）

－ －

(Thời gian thuận tiện cho bạn) khoảng giờ Từ Đến

Mục yêu cầu

Hãy check vào 1 
trong 2

□

□

Hiệp hội khu phố sẽ liên hệ với người nộp đơn.
※Tòa thị chính sẽ thông báo thông tin liên hệ của người nộp đơn
cho hiệp hội khu phố nơi bạn sinh sống, vì vậy vui lòng đợi liên hệ
từ hiệp hội khu phố.

□

Người nộp đơn liên hệ với hiệp hội khu phố.
※Sau khi nộp, tòa thị chính sẽ thông báo cho người nộp đơn thông
tin liên hệ của hiệp hội khu phố, vì vậy vui lòng liên hệ trực tiếp với
họ để hoàn tất thủ tục trở thành thành viên.

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ THAM GIA HỘI TỰ QUẢN 
KHU PHỐ

REIWA  NGÀY           THÁNG           NĂM

・Nếu bạn biết hiệp hội khu phố trong khu vực của mình hoặc bạn biết một nhân viên
của địa phương đó, bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ thay vì sử dụng mẫu đơn.
・ Thông tin cá nhân bạn điền vào mẫu đơn sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục 
đích nào khác ngoài việc hỗ trợ bạn tham gia hiệp hội khu phố.
THÔNG TIN LIÊN LẠC VỚI HIỆP HỘI KHU PHỐ

Nếu bạn sống ở khu vực Kazo, vui lòng liên hệ với tòa nhà chính phủ chính, Phòng Xúc tiến Hợp tác
Công dân Điện thoại ０４８０－６２－１１１１

Nếu bạn sống ở khu vực Kisai, vui lòng gọi cho Phòng Xúc tiến Khu vực của Chi nhánh Tổng hợp
Kisai Điện thoại ０４８０－７３－１１１１

Nếu bạn sống ở khu vực Kitagawabe, vui lòng gọi điện cho Phòng Xúc tiến Khu vực của Chi nhánh
Tổng hợp Kitagawabe Điện thoại ０２８０－６２－２１１１

Nếu bạn sống ở khu vực Otone, vui lòng gọi cho Bộ phận Xúc tiến Khu vực của Chi nhánh Tổng hợp
Otone Điện thoại ０４８０－７２－１１１１

Bạn có thể gửi mẫu đơn bằng fax mà không cần phiếu thư tín
Địa chỉ gửi: Phòng Xúc tiến Hợp tác Dân sự FAX: 0480-62-5981 

Gửi email: kyodo@city.kazo.lg.jp
(Vui lòng nhập thông tin bên dưới và gửi) Bạn cũng có thể đăng ký

bằng cách sử dụng mã
QR này

Nếu bạn điền vào Mẫu đơn đăng ký trung gian của Hiệp hội 
khu phố, Tòa thị chính sẽ đóng vai trò là người trung gian để 
bạn tham gia Hiệp hội khu phố nơi bạn sinh sống.

mailto:kyodo@city.kazo.lg.jp


                                             

   Thành phố KAZO  
  

HƯỚNG DẪN NỘP THUẾ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 
～HƯỚNG DẪN VỀ CÁCH NỘP THUẾ THÀNH PHỐ KAZO, DÀNH CHO CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI ĐANG SINH 

SỐNG TẠI THÀNH PHỐ KAZO～ 

 
１．CÁC LOẠI THUẾ CHÍNH CỦA THÀNH PHỐ KAZO 
（１）Thuế cư trú ( Thuế thành phố・Thuế tỉnh ) 

Tính từ ngày 1 tháng 1 hàng năm, loại thuế này được tính theo thu nhập trên một mức nhất định của những 
người cư trú tại Nhật Bản, số tiền thuế được tính trên thu nhập của người đó từ năm trước. 

（２）Thuế xe hạng nhẹ (theo loại)  
Tính từ ngày 1 tháng 4 hàng năm, thuế này được đánh vào người sở hữu hoặc sử dụng xe hạng nhẹ, xe đạp gắn 
động cơ máy, v.v. 

（３）Thuế tài sản cố định/ Thuế quy hoạch đô thị 
Tính từ ngày 1 tháng 1 hàng năm, thuế được đánh vào người sở hữu tài sản cố định (đất đai, nhà ở, tài sản khấu 
hao) 

（４）Thuế bảo hiểm y tế quốc dân 
Những người không đăng ký bảo hiểm y tế tại nơi làm việc hoặc những người làm việc tự do hoặc bán thời 
gian nên đăng ký Bảo hiểm y tế quốc gia và đóng phí bảo hiểm với tư cách là "Thuế Bảo hiểm y tế quốc gia". 

 

２．THỜI GIAN NỘP THUẾ 
Khoản thuế/tháng nộp thuế Tháng 

4 

Tháng 

5 

Tháng 

6 

Tháng 

7 

Tháng 

8 

Tháng 

9 

Tháng 

10 

Tháng 

11 

Tháng 

12 

Tháng 

1 

Tháng 

2 

Tháng 

3 

Thuế cư trú (thu thuế thông 

thường)※ 

  Kì 1  Kì 2  Kì 3   Kì 4   

Thuế xe hạng nhẹ (theo loại)  

 

 Toàn 

Kì 

          

Thuế tài sản cố định/thuế quy 

hoạch đô thị 

 Kì 1  Kì 2     Kì 3  Kì 4  

Thuế bảo hiểm y tế quốc dân    Kì 1 Kì 2 Kì 3 Kì 4 Kì 5 Kì 6 Kì 7 Kì 8 Kì 9 

※Nếu bạn được công ty trả lương, công ty của bạn có thể khấu trừ thuế cư trú từ tiền lương của bạn sau đó trả cho bạn (thu đặc 

biệt). Hãy chắc chắn kiểm tra xem công ty của bạn có một khoản thuế đặc biệt như vậy hay không. 

３．PHƯƠNG PHÁP NỘP THUẾ 
Bạn có thể mang theo thông báo thuế và thanh toán trước ngày đến hạn tại địa điểm bên dưới hoặc bạn có thể thanh 

toán bằng chuyển khoản ngân hàng.  

Để biết thêm thông tin, vui lòng sử dụng chức năng dịch trên thiết bị của bạn và truy cập trang chủ bên dưới. 

 

 
http://www.city.kazo.lg.jp/soshiki/shuunou/zeikin/5239.htm 
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４．HỎI (Q) ĐÁP (A) VỀ NỘP THUẾ 
 
Ｑ１．Tôi có phải nộp thuế ngay cả khi tôi không phải là người Nhật không? 
Ａ１．Vâng, tất cả mọi người sống ở nhật bản không phân biệt quốc tịch 

Các khoản thuế chúng ta nộp đóng vai trò là nguồn tài chính để hỗ trợ các dự án trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau,bao gồm giáo dục, xây dựng dân dụng, phúc lợi và chăm sóc y tế. 

 
Ｑ２．Điều gì xảy ra nếu tôi không nộp thuế trước ngày đến hạn? 
Ａ２． Phí chậm nộp sẽ được tính dựa trên số ngày kể từ ngày sau thời hạn nộp thuế cho đến ngày nộp thuế và phải 

nộp cùng với thuế chính. Điều này có nghĩa là bạn sẽ trả nhiều hơn số tiền bạn phải trả nếu bạn không thanh 
toán đúng hạn. Nếu không trả tiền, bạn sẽ nhận được thư yêu cầu và phải chịu các hình phạt như tịch thu tài 
sản. Tịch thu tài sản là việc thu các khoản nợ như tiền gửi, tiền tiết kiệm, bảo hiểm nhân thọ, v.v. và bị chiếm 
dụng để tính thuế. 

 
Ｑ３．Hóa đơn thuế của tôi đã đến nhưng tôi đang gặp khó khăn trong đời sống và rất khó để trả ngay 
Ａ３． Xin đừng để nguyên tình trạng như vậy mà liên hệ với văn phòng của chúng tôi ngay lập tức.  

Không chỉ vào các ngày trong tuần mà cả Chủ Nhật, chúng tôi chấp nhận tư vấn thuế tại tòa nhà chính phủ 
chính của Tòa thị chính Kazo. 

    Các ngày trong tuần: 8:30 sáng đến 5:15 chiều Chủ Nhật: 8:30 sáng đến 5:00 chiều. 
 
Ｑ４．Tôi nên làm gì nếu không hài lòng với mức thuế áp đặt cho mình? 
Ａ４． Nếu bạn không hài lòng với các vấn đề nêu trong thông báo nộp thuế của mình, bạn có thể gửi khiếu nại bằng 

văn bản tới thị trưởng trong vòng ba tháng kể từ ngày bạn nhận được thông báo nộp thuế. 
 
Ｑ５．Tôi muốn có giấy chứng nhận thuế hoặc giấy chứng nhận thu nhập thì phải làm sao? 
Ａ５． Bạn có thể nộp đơn tại quầy hoặc qua đường bưu điện. Vui lòng điền vào mẫu đơn và đính kèm các tài liệu 

cần thiết. 
 
Ｑ６．Tôi dự định sắp về nước thì nên nộp thuế như thế nào? 
Ａ６． Vui lòng nộp thuế đầy đủ trước khi trở về nước hoặc nhờ người thay bạn nộp thuế (= Người quản lý nộp thuế) 

và thông báo cho cơ quan thuế. 
 

５．THÔNG TIN LIÊN HỆ 
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về thuế thành phố, vui lòng liên hệ với Tòa nhà chính Tòa thị chính Kazo（0480-62-1111） 
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